Tu viện Mến Thánnh Giá Hướng phương

Quảng phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

Email:mtghp2005@yahoo.com

ĐT(84.52)512074; 0909668050

DỰ ÁN

XÂY DỰNG TRUNG TÂM 

NUÔI DẠY TRẺ MỒ CÔI, KHUYẾT TẬT

1. Tên  dự án: Dự án xây dựng trung tâm Hy Vọng Vinsente

2. Người chịu trách nhiệm dự án:

- Chủ dự án: Nữ tu Phan Thị Phú

Địa chỉ: Thôn Hướng Phương, Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

ĐT: 8452.512074

Email: mtghp2005@yahoo.com
Chủ trách nhiệm pháp lý: Nữ tu Phan Thị Phú

- Địa chỉ: Thôn Hướng Phương Quảng, Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

ĐT: 8452.512074

Email: mtghp2005@yahoo.com
Người thực hiện: Nữ tu Anna Cao Thị Ánh Hồng, Thư ký Tu viện và phụ trách Trung tâm Hy Vọng Vinsente.

- Địa chỉ: Thôn Hướng Phương Quảng, Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình, Việt Nam

ĐT: 8452.512074

Email: mtghp2005@yahoo.com
3. Mục đích  dự án 

 Đất nước Việt nam đã phải chịu nhiều đau thương, mất mát của những cuộc chiến tranh tàn khốc. Hậu quả của nó cho đến nay, vẫn đang âm ỉ, dai dẳng gây ra bao nỗi đau nơi những con người khuyết tật, mồ côi, dị hình, bại liệt, những người bị ảnh hưởng do các loại chất độc hoá học, chất độc màu da cam. Những người này, ngày ngày họ vẫn phải sống một cuộc sống đầy khó khăn, cơ cực, không thuốc chữa trị, không người chăm sóc và nuôi dạy… Theo thống kê, tỉnh Quảng Bình có gần 4.000 trẻ em mồ côi, khuyết tật mà hiện nay chỉ mới có một, hai cơ sở được thành lập, không đủ để đáp ứng cho nhu cầu quan trọng và cấp thiết này. Trước tình hình thực tế và tình yêu đồng loại thúc bách. Vì thế, chúng tôi lập dự án này để xây dựng một trung tâm nuôi dạy các em mồ côi, khuyết tật, nhằm giúp đỡ các em có cơ hội hoà nhập cộng đồng, cảm nhận được niềm vui của cuộc sống, phát huy khả năng của chính các em, góp phần thăng tiến bản thân và xã hội.

4. Các tổ chức tài trợ dự án:

Dự án này sẽ được gửi tới:

- Secours Catholique – Caritas de France

- Caritas Germany

- Nhóm thân hữu người Việt Miền Trung New Jersey, USA.

- Các cá nhân trong cũng như ngoài nước Việt Nam muốn tham gia vào dự án.

5. Mô tả tình trạng thiệt hại
Hậu quả của các loại thuốc độc hoá học, chất độc màu da cam và nhiều nguyên nhân khác đã để lại bao nỗi đau lớn lao nơi những con người tàn tật ở đất nước Việt nam. Riêng tỉnh Quảng Bình có gần 4.000 trẻ em khuyết tật, mồ côi, trong đó có 500 em bị câm điếc, 700 nguời bại não, 570 em bị đao, 680 em bị thần kinh, 120 em bị mù, 200 em bị bại liệt, 460 em mồ côi và 690 người què chân, cụt tay. Những trẻ em này đang rất cần được giúp đỡ về nhà ở, cơm, quần áo, thuốc chữa trị, xoá mù chữ, chăm sóc, hướng nghiệp. 

6. Sự trợ giúp của chính quyền và các tổ chức.

Nhà nước Việt nam qua sự trực tiếp lãnh đạo của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Bình khuyến khích và chấp thuận cho phép Tu viện chúng tôi thành lập Trung tâm Hy vọng Vinsente này.

7. Cấu trúc dự án:

Dự án xây dựng trung tâm Hy vọng Vinsente ở Tu viện Mến Thánh Giá Hướng Phương - Quảng Bình gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Kế hoạch 2 năm( 2008 - 2009): Xây dựng trung tâm và nuôi 50 em mồ côi, khuyết tật.

* Trung tâm sẽ được xây dựng theo mô hình nhà chữ U gồm có:

1. Khối nhà A, 2 tầng: Các phòng ngủ, học tập, điều trị: 1.808,0 m2 

2. Khối nhà B, nhà cấp 4: Nhà khách + nhà ăn + nhà bếp = 450m2
3. Khối Nhà C, nhà cấp 4: Khu điều trị bệnh nhân đặc biệt = 366m2
4. Khối Nhà D, Tiếp khách và thư viện = 135m2
5. Khối nhà E, Hệ thống vệ sinh = 41 m2
     - Tổng diện tích xây dựng các khu nhà = 2.800m2
     - Phần xây dựng hạ tầng, sân chơi, vỉa hè, hành lang, hệ thống thoát nước trong khuôn viên, đường chạy thể dục xung quanh bờ rào khuôn viên.

A. Khu quảng trường, sân chơi trước: 1.885m2
B. Hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước 440m2.

C. Đường chạy thể dục xung quanh khuôn viên 225m2
D. Hệ thống hàng rào bảo vệ khuôn viên trung tâm 

E. Khu để xe và một số công trình phụ khác

F. Cổng chính và cổng phụ.

(Có bản vẽ chi tiết đính kèm)

* Nuôi 50 em mồ côi, khuyết tật: 

- Giai đoạn 2: Kế hoạch 6 năm (2009-2015: Nuôi dạy 50 em mồ côi, khuyết tật đã có và nhận thêm 30 em mồ côi, khuyết tật mới.

1. Mua thiết bị, dụng cụ điều trị thường xuyên và phục hồi chức năng cho các em.

2. Trang bị dụng cụ các phòng học - dụng cụ học tập.

3. Xóa mù chữ cho các em có khả năng tiếp thu.

4. Xây dựng cơ sở dạy nghề.

5. Tổ chức sản xuất, chăn nuôi theo mô hình trang trại trên khu đất 5 ha gần Trung  tâm.    
8. Đường hướng thực hiện dự án

- Chị phụ trách Tu viện cùng ban lãnh đạo tổ chức tu nghị tu viện họp bàn kế hoạch xây dựng trung tâm và chương trình nuôi dạy các em mồ côi, khuyết tật.

- Ban Bác ái tu viện phối hợp ban xây dựng trung tâm để viết dự án cùng thực hiện dự án qua việc tổ chức các cuộc lạc quyên đóng góp cho dự án.

- Ban bác ái tu viện sẽ tổng kết toàn bộ dự án và báo cáo cho các tổ chức và các ân nhân đã giúp đỡ cho dự án.

9. Các chi tiết trong cấu trúc dự án
     9.1. Kế hoạch 2 năm( 2008-2009) xây dựng trung tâm và nuôi 50 em mồ côi, khuyết tật

 Phần xây dựng trung tâm đã được Tu viện Mến Thánh Giá thực hiện bước đầu. Từ ngày 05/06/2007, tu viện đã thuê máy san ủi đất 6850 m2, xây bờ tường. Sau thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng trung tâm ngày 13/05/2008 do Đức Giám Mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên chủ sự, tu viện đã đổ trụ và đã xây móng 1/2 Khối nhà A, 2 tầng, đây là số tiền tiết kiệm của dòng và quý ân nhân đóng góp(số tiền:500.000.000 VNĐ). 
* Nuôi 50 em mồ côi, khuyết tật: Từ trước đến nay, tu viện đã và đang nuôi 50 em mồ côi, khuyết tật tại nhà khách của tu viện. Trong đó, 1 em mù, 5 em câm điếc, 9 em bại não, 5 em mồ côi, 8 em thần kinh và 22 em bị cụt tay cụt chân và bị bệnh đao. Tuy nhiên, nhà khách chật hẹp không phù hợp. Dự tính, Sau khi công trình xây dựng hoàn thành, các em sẽ được chuyển đến trung tâm và chúng tôi sẽ nhận thêm 30 em mồ côi, khuyết tật nữa.

     9.2. Kế hoạch 6 năm (2009-2015) Nuôi dạy 80 em mồ côi, khuyết tật
1. Mua thiết bị, dụng cụ điều trị thường xuyên và phục hồi chức năng cho các em.

- Đối với những em bị bại liệt, thần kinh có khả năng chữa trị: Chúng tôi sẽ điều trị thường xuyên và phục hồi chức năng cho các em.

2. Trang bị dụng cụ các phòng học - dụng cụ học tập.

3. Xóa mù chữ cho các em có khả năng tiếp thu.

Tất cả các em đến với trung tâm này đều chưa được học văn hóa. Vì thế, chúng tôi sẽ mở lớp dạy xóa mù chữ cho các em.

4. Xây dựng cơ sở dạy nghề.

5. Tổ chức sản xuất, chăn nuôi theo mô hình trang trại trên khu đất 5 ha gần 

trung tâm.

6. Kinh phí cho những em có khả năng theo học văn hoá tại các trường. 

Hiện nay, có 7 em đang theo học các trường phổ thông: Từ lớp 3 đến đại học.

10. Tiến trình thực hiện

    Tu viện tiếp nhận sự giúp đỡ của ân nhân để thực hiện các phần của dự án.

Tu viện thực hiện các hạng mục ngoài dự án như san ủi mặt bằng đất, xây bờ tường bảo vệ, đổ trụ và xây móng 1/2 Khối nhà A, 2 tầng. 

- Ban bác ái tu viện là đơn vị chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện dự án sẽ phân phối những số tiền nhận được từ các nơi gửi về cho tu viện theo tiến độ thực hiện dự án.

- Ban bác ái tu viện sẽ cố gắng đảm bảo việc thu chi minh bạch với các chứng từ, hình 

ảnh, sổ sách để việc báo cáo cho các tổ chức tài trợ được rõ ràng và hiệu quả.

11. Các phần đóng góp

Đóng góp của tu viện: Vùng đất 6.850m2 dùng để xây dựng trung tâm và 5 ha, sau này sẽ dùng vào việc phát triển trang trại, hoàn toàn thuộc đất của tu viện Mến Thánh Giá Hướng Phương. Tu viện đã và sẽ cung cấp nhân sự phục vụ các em khuyết tật, mồ côi trong các lĩnh vực: nấu nướng, chăm sóc, dạy văn hóa, dạy nghề và điều trị. 

 Đóng góp của  các tổ chức từ thiện 

1. Hội từ thiện của Linh Mục Hoàng Văn Thuận  ở Mỹ, đã giúp trại mồ côi chúng tôi 3 năm nay: năm 2005 : 4000 USD; năm 2006: 5000 USD; năm 2007: 3000 USD.

2. Nhóm Sống Tình Thương ở Úc, đã giúp cho trại mồ côi: Năm 2006: 500 AUD; năm 2007: 1000 AUD.

3. Hội Cô nhi Cha Trần Thanh Giang  ở Úc, đã giúp trại năm 2005: 1000 AUD; năm 2006: 1000 AUD.

4. Hội Bác Ái Trại Phong Di Linh giúp 300 AUD năm 2007.

5. Công ty Việt Song Long, Sài Gòn: Giúp tiền ăn cho 31 em từ tháng 8/2007 và tăng lên 35 em từ tháng 4 năm 2008.

6. Các ân nhân đã giúp đỡ cho các em mồ côi, khuyết tật từ sự giới thiệu của linh mục Trần Đức ở Mỹ  trong năm 2007- 2008.

*. Các cá nhân: 

1. Gia đình Anh chị Trân ở Mỹ giúp cho trại 5000 USD từ tháng 11 năm 2007.

2. Gia đình Anh Hoàng ở Úc, giúp cho trại năm 2006:100 AUD; 2007:800 AUD.

3. Gia đình Anh Nguyễn khắc Việt- Sài Gòn và khá nhiều ân nhân trong cũng như ngoài nước đã giúp các em mồ côi, khuyyết tật Quảng Bình, nhưng tôn trọng ý chủ, chúng tôi chưa tiện nêu ra ở đây.
- Dự án này sẽ được gửi tới 3 hội từ thiện :Secours Catholique; Caritas de France; Caritas Germany và Nhóm thân hữu người Việt Miền Trung New Jersey, USA.
12. Thời gian thực hiện dự án
Phần xây dựng trung tâm: 2 năm (từ ngày 05/06/2007 đến 06/2009)

Phần nuôi dưỡng, chăm sóc các em mồ côi, khuyết tật: nuôi dạy các em lâu dài.

13. Tác động của dự án

- Đây là dự án đầu tiên tu viện chúng tôi thực hiện nhằm lo cho các em mồ côi, khuyết tật ở Quảng Bình có được mái ấm nương thân, các em sẽ được chăm sóc tốt bởi các nữ tu và các em có triển vọng được học tập và hướng nghiệp.

- Dự án này tác động đến 80 em mồ côi, khuyết tật và gia đình các em. Chúng tôi xây dựng trung tâm hy vọng Vinsente nhằm giúp các em có điều kiện được chăm sóc, nuôi dạy và giúp các em có cơ hội phát huy khả năng của chính các em, cho các em cảm nhận được giá trị của cuộc sống, giá trị làm người, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình, xã hội và giáo hội.

- Đây là cơ hội mà chị em nữ tu Mến Thánh Giá Hướng Phương chúng tôi sống sứ mạng của mình trong việc ưu tiên dấn thân phục vụ những người tàn tật.

14. Việc kiểm toán
Việc kiểm toán sẽ được thực hiện công khai: các chứng từ, hóa đơn phải có sự xác nhận của của các bên mua bán. 

15. Số tiền trợ giúp của các nơi xin gửi về 

Người nhận:     Cao Thị Ánh Hồng
            Số tài khoản:       0311 000 434 748

CIF NO: 190959456


Ngân hàng ngoại thương việt nam, chi nhánh Quảng Bình


SWIFT CODE: BFTVVNVX031


Địa chỉ: 54 NGUYỄN HỮU CẢNH, ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH.

TEL: 052.828346;  FAX: 84.052.828347       
        Kính thưa Quý Ân Nhân, đây là một công trình xây dựng và nuôi dạy các em mồ côi, khuyết tật có tính chất lâu dài và khá qui mô. Kính mong được sự cộng tác đắc lực của tất cả mọi người cho dự án của chúng tôi tiến triển tốt đẹp, để các em mồ côi, khuyết tật ở Quảng Bình sớm có mái ấm và được chăm sóc tốt hơn.

Thay mặt cho toàn thể nữ tu Tu viện Mến Thánh Giá Hướng Phương, các em mồ côi và người khuyết tật, chúng tôi xin chân thành cám ơn và kính chúc quý vị được luôn tràn đầy hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống.

                                                            Quảng Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2008

   
       Ký tên                                                                                    Ký tên

Thực hiện dự án                                                                       Chủ dự án

 Nữ tu. Anna Cao Thị Ánh Hồng                                   Nữ tu. Maria Phan Thị Phú                           

BẢNG BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá

VND
	Thành tiền

VND

	01
	Đào móng đất C2
	m3
	        650
	     60.000
	       39.000.000

	02
	Đá 4 x 6 đổ lót móng VXM50#
	m3
	        174
	   135.000
	       23.490.000

	03
	Đá hộc xây móng VXM75#
	m3
	        550
	   110.000           
	       60.500.000

	04
	Gạch Tuynen 2 lỗ 10X20 X 60
	viên
	 540.000
	       1.200
	     648.000.000

	05
	Gạch  tuynen 6 lỗ  10X20 X 60 
	viên
	 209.000
	       2.600
	     543.400.000

	06
	Xi măng PCB 40 sông Gianh
	kg
	 500.000
	        870
	    435.000.000

	07
	Cát sạch xây đổ gia hoàn thiện
	m2
	        900
	    70.000
	      63.000.000

	08
	Sỏi Ngô 1X 2 đổ bê tông
	m2
	        560
	  160.000
	      89.600.000

	09
	    Sắt  22 
	cây
	        100
	  310.000
	      31.000.000

	10
	   Sắt 20   
	cây
	        500
	  300.000
	    150.000.000

	11
	   Sắt 16  
	cây
	        300
	  250.000
	      75.000.000

	12
	   Sắt 14
	cây
	       460
	  240.000
	    110.400.000

	13
	   Sắt12  
	cây
	       230
	  175.000
	      40.250.000

	14
	   Sắt 10
	cây
	    2.000 
	    95.000
	    190.000.000   

	15
	   Sắt 8 + 6  
	 kg
	  10.000
	    17.500
	    175.000.000

	16
	Thép  1 ly buộc
	 kg
	      250
	    20.000
	        5.000.000

	17
	Thép U hàn sàn mái
	 m
	   1.800
	         900
	        1.620.000

	18
	Tôn màu xanh lợp mái
	m2
	   1.755
	    80.000
	    140.400.000     

	19
	Hệ thống cửa  đi, cửa sổ, cửa kính. 
	m2
	      360
	  760.000
	    273.600.000

	20
	Gạch lát liên doanh
	m2
	   1.350
	   60.000
	      81.000.000

	21
	Sơn soi nội thất
	m2
	   5.000
	   50.000
	    250.000.000

	22
	Dụng cụ lăn lu, chổi, keo, giấy, xả nhám.
	
	
	
	      25.000.000

	23
	Hệ thống điện quạt
	
	
	
	      32.000.000

	24
	Hệ thống cấp thoát nước
	
	
	
	      29.000.000

	25
	Kinh phí nhân công
	
	  30 %
	
	 1.112.178.000

	26
	Gạch lát vỉa hè
	m2
	 3.920 
	  50.000
	    196.000.000

	
	Cộng  xây lắp
	
	
	
	 4.819.438.000


DỰ TOÁN THIẾT BỊ Y TẾ - PHÒNG HỌC –HỆ THỐNG VỆ SINH

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá

VND
	Thành tiền

VND

	A 
	Thiết bị Y tế
	
	
	
	 215.500.000

	01
	Giường bệnh nhân
	cái
	80
	500.000
	      40.000.000

	02
	Giường INOX bệnh nhân đặc biệt
	cái
	20
	5.800.000
	   116.000.000

	03
	Máy châm cứu
	bộ
	10
	270.000
	       2.700.000

	04
	Máy đo huyết áp
	bộ
	4
	450.000
	       1.800.000

	05
	Y cụ phục vụ phòng trị liệu
	
	
	
	      35.000.000

	06
	Tủ thuốc
	cái
	 1
	
	      20.000.000

	B
	Thiết bị dụng cụ phòng  học
	
	
	
	      18.080.000

	01
	Bàn ghế thầy cô
	bộ
	 4
	360.000
	        1.440.000

	02
	Bàn ghế học sinh
	bộ 
	40
	400.000
	      16.000.000

	03
	Bảng viết
	bộ
	4
	160.000
	           640.000

	C
	Lắp hệ thống thiết bị vệ sinh
	
	
	
	      53.800.000

	01
	Bệt Italia
	bộ 
	12
	2.000.000
	      24.000.000

	02
	Bồn tắm cho bệnh nhân bại liệt
	bộ 
	 3
	3.200.000
	        9.600.000

	03
	Vòi tắm hoa sen
	bộ 
	10
	 250.000
	        2.500.000

	04
	Chậu rửa Côtô
	bộ
	20
	 300.000
	        6.000.000

	05
	Gương soi
	cái
	10
	170.000
	        1.700.000

	06 
	Bình nóng lạnh
	cái
	 4
	2.500.000
	      10.000.000


DỰ TOÁN KINH PHÍ  NUÔI DƯỠNG –PHỤC VỤ -HỌC PHÍ.

	
	Hạng mục 
	Thành tiền(VND)

	
	Kinh Phí nuôi dưỡng - phục vụ -học phí 
	945.000.000

	*
	Năm 2008 
	358.500.000 



	01
	Các em mồ côi, khuyết tật: tiền ăn, áo quần, thuốc

     50 em x 500.000 x 12 tháng.


	          500.000/người/tháng

                300.000.000/năm



	02
	Người phục vụ : tiền ăn, áo quần, sinh hoạt

              10 người   X 400.000 x 12 tháng  

                      
	       500.000/người/tháng

       48.000.000/năm

	03
	Tiền học cho  7 em mồ côi

          7 em X  1.500.000                                                                
	        1.500.000/em/năm

             10.500.000

	
	
	

	*
	                                Năm 2009
	              586.500.000

	01
	80 em  x 500.000

40.000.000  X 12 tháng
	         500.000/người/ tháng   

        40.000.000/tháng

            480.000.000/năm

	02 
	Người phục vụ

16 người  x 500.000

8.000.000 x 12 tháng
	         500.000/người/ tháng    

         8.000.000/tháng

             96.000.000/năm

	03
	Tiền học cho  7 em mồ côi

          7 em X  1.500.000                                                                
	        1.500.000/em/năm

             10.500.000


TỔNG  KẾT

DỰ ÁN XÂY DỰNG TRUNG TÂM HY VỌNG VINSENTE TẠI TU VIỆN MẾN THÁNH GIÁ HƯỚNG PHƯƠNG –QUẢNG BÌNH.

	TRỊ GIÁ

DỰ ÁN
	
	VND

	01
	Phần chính dự án
	

	
	Xây dựng công trình
	4.819.438.000

	
	Thiết bị Y tế
	215.500.000

	
	Thiết bị dụng cụ phòng  học
	18.080.000

	
	Lắp hệ thống thiết bị vệ sinh
	53.800.000

	
	Kinh Phí nuôi dưỡng -  phục vụ - học phí (năm 2008 - 2009)
	939.000.000

	02
	Dự phòng
	

	
	Chi phí bất ngờ, trị giá tiền thay đổi, tăng giá
	 100.000.000

	TỔNG KINH PHÍ DỰ ÁN
	
	6.151.818.000



	KẾ HOẠCH

TÀI CHÍNH
	
	6.151.818.000

	01
	Phần đóng góp của tu viện : Đất, san ủi đất, xây bờ tường: (ngoài dự án)

Kinh phí nhân sự năm 2008- 2009  
Kinh phí nuôi dưỡng  các em năm 2008
	48.000.000

96.000.000

300.000.000

	02
	Phần đóng góp của địa Phương: Kinh phí nhân công
	 1.112.178.000

	03
	Phần đóng góp của ân nhân(chúng tôi sẽ  xin ân nhân giúp đỡ):

Gạch tuynen 2 lỗ 10X20 X 60

Xi măng PCB 40 sông Gianh

Cát sạch xây đổ gia hoàn thiện

Thiết bị dụng cụ phòng  học

Lắp hệ thống thiết bị vệ sinh

 Dự phòng bất ngờ
	648.000.000

435.000.000

63.000.000

18.080.000

53.800.000

100.000.000

	04
	Phần đóng góp của Secours Catholique – Caritas de France


	1.278.320.500



	05
	 Phần đóng góp của Caritas Germany
	1.282.500.000


	06
	· Nhóm thân hữu người Việt Miền Trung New Jersey, USA.
Kinh Phí nuôi dưỡng cho các em năm 2009
Thiết bị y tế

Tiền học cho 7 em mồ côi 2008 -2009

	480.000.000

215.500.000

21.000.000


